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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
     1. Tên học phần:  
- Tên tiếng Việt: Hóa học dầu mỏ 
- Tên tiếng Anh: Chemistry of Petroleum
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]Mã số học phần: 7060321
Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4)
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30;  Bài tập: 0;  Thực hành: 0; 
        Thực tập: 0;      Đồ án: 0;    Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS. TS. Bùi Thị Lệ Thủy	0603-12
2. TS. Vũ Văn Toàn	0603-13
2.2. Bộ môn: Bộ môn Lọc Hóa Dầu, 
2.3. Khoa: Khoa Dầu Khí 
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1.  Môn học tiên quyết:
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116]Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về dầu mỏ và khí tự nhiên; bản chất hóa học của các quá trình chế biến dầu; sản phẩm của dầu mỏ; cung cấp những thông tin cập nhật về công nghiệp chế biến dầu khí Việt Nam.  
0. [bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK107]Kiến thức 
4.1.1 Kiến thức về lịch sử, nguồn gốc dầu mỏ
4.1.2 Thành phần hoá học của dầu mỏ, khí và các phân đoạn dầu mỏ, phân loại dầu mỏ
4.1.3 Một số tính chất quan trọng của dầu mỏ 
4.1.4 Hoá học các quá trình chế biến dầu và khí
4.1.5 Một số sản phẩm dầu mỏ
4.1.6 Một số sản phẩm của dầu mỏ
0. [bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK109]Kỹ năng 
4.2.1. Làm được các dạng bài tập theo các chương 
5. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK84]Lịch sử, nguồn gốc dầu mỏ; Bản chất hóa học của dầu mỏ; thành phần và tính chất của dầu mỏ; Hóa học các quá trình chế biến dầu mỏ; một số sản phẩm của dầu mỏ;  Đại cương công nghệ chế biến khí 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]Lịch sử, nguồn gốc dầu mỏ và khí
	2
	

	[bookmark: _Hlk438732772]7.1
	Lịch sử
	[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK9]0,5
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]4.1.1

	7.2
	Nguồn gốc
	0,5
	4.1.1

	7.3
	Một số thuật ngữ 
	0,5
	4.1.1

	7.4
	Trữ lượng dầu mỏ
	0,5
	4.1.1

	Chương 2
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK30]Thành phần hoá học của dầu mỏ và khí
	6
	

	2.1
	Giới thiệu
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	[bookmark: _Hlk438824443]2.2
	Thành phần nguyên tố của dầu mỏ
	3
	[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK67]4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	2.2.1
	Các nguyên tố C, H, N, O, S
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	2.2.2
	Kim loại và muối
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	2.3
	Thành phần hóa học của dầu mỏ
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	2.3.1
	Hydrocarbon trong dầu mỏ
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	2.3.2
	Các hợp chất dị nguyên tố
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	2.4 
	Thành phần hóa học các phân đoạn dầu mỏ
	1
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	2.5 
	Phân loại dầu mỏ
	1
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	[bookmark: _Hlk438717927]Chương 3
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK31]Một số tính chất quan trọng của dầu mỏ
	10
	

	[bookmark: _Hlk438999581]3.1
	Giới thiệu
	1
	[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.2
	Tính chất vật lý và hóa lý
	5
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.2.1
	Áp suất hơi bão hòa
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.2.2
	Tỉ khối, khối lượng riêng
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	[bookmark: _Hlk438718129]3.2.3
	Thông số tới hạn
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.2.4
	Nhiệt dung, enthalpy, nhiệt bay hơi
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.3
	Đường cong chưng cất
	6
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.3.1
	Đường cong Flash
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.3.2
	Đường cong ASTM D86
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.3.3
	Đường cong điểm sôi thực TBP
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	[bookmark: _Hlk438718172]Chương 4
	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK32]Hoá học các quá trình chế biến dầu và khí
	12
	

	4.1
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Cracking nhiệt
4.1.1. Mục đích
4.1.2. Nguyên liệu - Sản phẩm
4.1.3. Cơ chế
	2
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	4.2
	Cracking xúc tác
4.3.1. Mục đích
4.3.2. Nguyên liệu - Sản phẩm
4.3.3. Cơ chế
4.3.4. Chất xúc tác
4.3.5. Sơ đồ công nghệ
	2
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	4.3
	4.4. Xử lý bằng hydro
4.4.1. Mục đích
4.4.2. Nguyên liệu - Sản phẩm
4.4.3. Cơ chế
4.4.4. Chất xúc tác
4.4.5. Sơ đồ công nghệ
	2
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	[bookmark: _Hlk438905610]4.4

	Reforming xúc tác
4.5.1. Mục đích
4.5.2. Nguyên liệu - Sản phẩm
4.5.3. Cơ chế
4.5.4. Chất xúc tác
4.5.5. Sơ đồ công nghệ
	2
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	4.5
	Đồng phân hóa
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]4.6.1. Mục đích
4.6.2. Nguyên liệu - Sản phẩm
4.6.3. Cơ chế
4.6.4. Chất xúc tác
4.6.5. Sơ đồ công nghệ
	2
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 5
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51]Đại cương công nghệ chế biến khí
	4
	

	5.1
	Giới thiệu
	1
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	5.2
	Công nghệ chế biến khí chua
	1
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	5.3
	Công nghệ loại nước
	1
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	5.4
	Mỏ khí giàu CO2
	1
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 6
	[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]Một số sản phẩm chính của dầu mỏ
	6
	

	6.1
	[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK60]Các sản phẩm năng lượng
	
	[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]4.1.6, 4.2.1, 4.2.2

	6.1.1
	Xăng
	
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.2

	6.1.2
	Dầu diesel 
	
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.2

	6.1.3
	Nhiên liệu đốt lò
	
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.2

	6.2
	Các sản phẩm phi năng lượng
	
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.2

	6.2.1
	Dung môi
	
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.2

	6.2.2
	Dầu bôi trơn
	
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.2

	6.2.3
	Nhựa đường
	
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.2

	6.2.4
	Parafin
	
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.2

	6.2.4
	Dầu thắp sáng
	
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.2


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Yêu cầu sinh viên tập dịch, viết, nói trong mỗi bài học
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1.   Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo, thuyết minh
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra
trên lớp
	- Trình bày bài trên lớp
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	-  Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2.  Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Phan Tử Bằng. Công nghệ lọc dầu, ĐH Mỏ-Địa chất, NXBXD, 2000
[2]. Phan Tử Bằng. Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên, NXB GTVT, 2000
[3]. James G.Speight, The chemistry and Technology of Petrolenm Taylor and Francis Group, LCC, 2007
[4]. Phan Tử Bằng. Giáo trình Công nghệ chế biến dầu và khí, NXB Xây dựng, 2002
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK85]Chương 1. Lịch sử, nguồn gốc dầu mỏ và khí
1.1 Lịch sử
1.2 Nguồn gốc
1.3 Thuật ngữ
1.4 Trữ lượng dầu mỏ 
	
	7
	
	
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK26]+Tài liệu [1], [2], [3]: Chương tương ứng

+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm các bài tập giáo viên giao

	2
	[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK87]Chương 2. Thành phần hoá học của dầu mỏ và khí
2.1. Giới thiệu
2.2. Thành phần nguyên tố của dầu mỏ
2.2.1. Các nguyên tố C, H, N, O, S
2.2.2. Kim loại và muối
2.3. Thành phần hóa học của dầu mỏ
2.3.2. Các hợp chất dị nguyên tố
2.4. Phân loại dầu mỏ
	
	10
	
	
+Tài liệu [1], [2], [3]: Chương tương ứng

+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm các bài tập giáo viên giao

	3
	[bookmark: OLE_LINK12]Chương 3. Một số tính chất quan trọng của dầu mỏ
[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK91]3.1. Giới thiệu
3.2. Tính chất vật lý và hóa lý
3.2.1. Áp suất hơi bão hòa
3.2.2 Tỉ khối, khối lượng riêng
3.2.3. Thông số tới hạn
3.2.4. Nhiệt dung, enthalpy, nhiệt bay hơi
3.3. Đường cong chưng cất
3.3.1. Đường cong Flash
3.3.2. Đường cong ASTM D86
3.3.3. Đường cong điểm sôi thực TBP
3.3.4. Mối liên hệ giữa các đường cong chưng cất
	3
	5
	
	
+Tài liệu [1], [2], [3]: Chương tương ứng

+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm các bài tập giáo viên giao

	4
	Chương 4. Hoá học các quá trình chế biến dầu và khí
4.1. Cracking nhiệt
4.2 Cracking hơi nước
4.3. Cracking xúc tác
4.4. Xử lý bằng hydro
4.5. Reforming xúc tác
4.6. Đồng phân hóa
4.7 Ankyl hóa
4.8. Delayed Coker
	
	10
	
	
+Tài liệu [1], [2], [3]: Chương tương ứng

+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm các bài tập giáo viên giao

	5
	Chương 5. Đại cương công nghệ chế biến khí 
5.1. Giới thiệu
5.2. Công nghệ chế biến khí chua
5.3. Công nghệ loại nước
5.4. Mỏ khí giàu CO2
	
	10
	
	
+Tài liệu [1], [2], [3]: Chương tương ứng

+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm các bài tập giáo viên giao

	6
	Chương 6. Một số sản phẩm chính của dầu mỏ
6.1 Các sản phẩm năng lượng
6.2 Các sản phẩm phi năng lượng
	
	
	
	+Tài liệu [1], [2], [3]: Chương tương ứng

+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm các bài tập giáo viên giao
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